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	Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn

	462
	8.476
	Cứu điều trị cảm cúm thể hàn

	463
	8.477
	Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn

	464
	8.478
	Cứu hỗ trợ điều trị nghiện ma túy thể hàn

	465
	
	Cứu điều trị giảm đau trong ung thư

	466
	
	Cứu điều trị đau dây thần kinh liên sườn thể hàn

	467
	
	Cứu điều trị viêm phế quản thể hàn

	468
	
	Cứu điều trị viêm phổi thể hàn

	469
	
	Cứu điều trị bệnh đường hô hấp thể hàn

	470
	
	Cứu điều trị đau dây V thể hàn

	471
	
	Cứu điều trị viêm dạ dày thể hàn

	472
	
	Cứu điều trị bạch biến

	473
	
	Cứu điều trị mụn cóc

	474
	
	Cứu điều trị nấm móng

	475
	
	Cứu điều trị đau thần kinh tọa thể phong hàn

	476
	
	Cứu điều trị hội chứng cánh tay cổ thể hàn

	477
	8.479
	Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn

	478
	8.480
	Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt

	479
	8.481
	Giác hơi điều trị các chứng đau

	480
	8.482
	Giác hơi điều trị cảm cúm

	
	
	PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

	481
	17.11
	Điều trị bằng tia hồng ngoại

	482
	17.16
	Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

	483
	17.17
	Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

	484
	17.31
	Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người

	485
	17.35
	Tập lăn trở khi nằm

	486
	17.36
	Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi

	487
	17.41
	Tập đi với thanh song song

	488
	17.42
	Tập đi với khung tập đi

	489
	17.43
	Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu)

	490
	17.44
	Tập đi với gậy

	491
	17.47
	Tập lên, xuống cầu thang

	492
	17.48
	Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề,…)

	493
	17.54
	Tập vận động chủ động

	494
	17.55
	Tập vận động tự do tứ chi

	495
	17.63
	Tập với thang tường

	496
	17.65
	Tập với ròng rọc

	497
	17.66
	Tập với dụng cụ quay khớp vai

	498
	17.67
	Tập với dụng cụ chèo thuyền

	499
	17.70
	Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi

	500
	17.71
	Tập với xe đạp tập

	501
	17.75
	Tập ho có trợ giúp

	502
	3.150
	Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường

	503
	11.122
	Khám bệnh nhân phục hồi chức năng sau bỏng

	504
	11.102
	Khám di chứng bỏng

	505
	17.161
	Điều trị chườm ngải cứu

	506
	17.172
	Tập dưỡng sinh

	
	
	HỆ TUẦN HOÀN

	507
	1.1
	Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ

	508
	1.28
	Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ

	509
	2.85
	Điện tim thường

	510
	3.44
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường

	511
	3.46
	Theo dõi huyết áp liên tục tại giường

	512
	3.51
	Ép tim ngoài lồng ngực

	
	
	HỆ HÔ HẤP

	513
	1.54
	Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút)

	514
	1.57
	Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ)

	515
	1.59
	Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (≤ 8 giờ)

	516
	1.65
	Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

	517
	1.85
	Vận động trị liệu hô hấp

	518
	1.88
	Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù

	519
	1.154
	Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ

	520
	1.158
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	521
	2.4
	Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)

	522
	2.30
	Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương

	523
	2.31
	Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế

	524
	3.87
	Theo dõi độ bão hòa ô xy (SPO2) liên tục tại giường

	525
	3.105
	Thổi ngạt

	526
	3.108
	Thở oxy gọng kính

	527
	3.113
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp

	
	
	HỆ THẦN KINH

	528
	1.211
	Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

	529
	2.149
	Gội đầu cho người bệnh trong các bệnh thần kinh tại giường

	530
	2.150
	Hút đờm hầu họng

	531
	2.152
	Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày

	532
	2.163
	Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN

	533
	2.164
	Theo dõi SPO2 liên tục tại giường

	534
	2.165
	Vệ sinh răng miệng bệnh nhân thần kinh tại giường

	535
	2.166
	Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày)

	
	
	HỆ TIÊU HÓA

	536
	1.215
	Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

	537
	1.216
	Đặt ống thông dạ dày

	538
	1.218
	Rửa dạ dày cấp cứu

	539
	1.221
	Thụt tháo

	540
	1.222
	Thụt giữ

	541
	1.224
	Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần)

	542
	1.225
	Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần)

	543
	1.229
	Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ

	544
	2.337
	Thụt thuốc qua đường hậu môn

	545
	2.339
	Thụt tháo phân

	546
	3.181
	Nuôi dưỡng người bệnh qua Catheter thực quản dạ dày băng bơm tay

	547
	3.191
	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường

	548
	3.194
	Tắm cho người bệnh tại giường

	549
	3.199
	Xoa bóp phòng chống loét

	550
	3.201
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

	551
	3.203
	Cầm máu (vết thương chảy máu)

	552
	3.204
	Vận chuyển người bệnh an toàn

	553
	3.206
	Định nhóm máu tại giường

	
	
	TOÀN THÂN

	554
	1.245
	Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử

	555
	1.249
	Giải stress cho người bệnh

	556
	1.251
	Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da)

	557
	1.252
	Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ

	558
	1.260
	Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần)

	559
	1.261
	Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần)

	560
	1.262
	Gội đầu cho người bệnh tại giường

	561
	1.264
	Tắm cho người bệnh tại giường

	562
	1.266
	Xoa bóp phòng chống loét

	563
	1.267
	Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần)

	564
	1.268
	Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

	565
	1.269
	Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

	566
	1.270
	Ga rô hoặc băng ép cầm máu

	567
	1.275
	Băng bó vết thương

	568
	1.277
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

	569
	1.278
	Vận chuyển người bệnh cấp cứu

	570
	1.279
	Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng

	571
	14.208
	Thay băng vô khuẩn

	572
	14.290
	Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt

	573
	14.291
	Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch

	
	
	HỆ THẬN TIẾT NIỆU

	574
	2.188
	Đặt sonde bàng quang

	575
	2.195
	Đo lượng nước tiểu 24 giờ

	576
	3.133
	Thông tiểu

	
	
	DA LIỄU

	577
	5.3
	Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm

	578
	5.71
	Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

	
	
	NỘI TIẾT

	579
	7.225
	Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

	580
	7.234
	Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường

	581
	7.240
	Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân

	582
	7.241
	Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện

	
	
	DA VÀ LỚP BAO PHỦ

	583
	11.79
	Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt

	584
	11.80
	Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng

	585
	11.81
	Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng

	586
	11.82
	Sơ cấp cứu bỏng acid

	587
	11.83
	Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện

	588
	11.116
	Thay băng điều trị vết thương mạn tính

	589
	3.1515
	Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép, trong sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

	
	
	MẮT

	590
	14.209
	Tra thuốc nhỏ mắt


